[bookmark: _Hlk217331570][bookmark: _Hlk217595981]TIẾT 33. BÀI 16: VÒNG ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nhận biết được vòng đời và sự phát triển của động vật đẻ trứng.
- Đề xuất được một số biện pháp phòng trừ những động vật đẻ trứng có hại.
- Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng.
- Làm mô hình vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
- Tự tin chia sẻ ý tưởng thiết kế và cách sử dụng mô hình vòng đời của động vật.
-  Có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vất đề và sáng tạo qua hoạt động thảo luận nhóm, đề xuất ý tưởng tạo ra sản phẩm mô hình vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
- Có cơ hội phát triển phẩm chất trung thực, trách nhiệm khi tham gia hoạt động nhóm tạo ra sản phẩm mô hình vòng đời của một số động vật đẻ trứng.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu vòng đời của một số động vật đẻ trứng. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng dựa vào sơ đồ đã cho. Trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nhận biết và trao đổi với bạn và mọi người về vòng đời của một số động vật đẻ trứng. Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vòng đời của một số động vật đẻ trứng. Biết được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý động vật.
II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của GV
· Các phiếu học tập (trong phụ lục).
· Phiếu đánh giá theo nhóm (trong phụ lục).
2. Chuẩn bị của HS (dành cho 1 nhóm)
- Giấy bìa A4 (5 tờ), đất nặn, giấy mèu, kéo, bút chì, băng dính, hồ dán, súng bắn keo.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đi tìm bố mẹ? qua lời dẫn dắt của nhân vật đồng hành “Bò sữa”
- Cách làm: Chiếu hình ảnh các con vật non (nòng nọc, sâu, gà con, bê) và yêu cầu học sinh nối với hình ảnh con trưởng thành.
- GV nhận xét 
- GV dẫn dắt vào bài học: Có những con non trông rất giống bố mẹ, nhưng có những con lại khác hoàn toàn. Tại sao lại như vậy?..... cùng trải nghiệm làm sản phẩm STEM về vòng đời và sự phát triển của một số động vật trong bài học ngày hôm nay. Bài 16: Vòng đời và sự phát triển của động vật (Tiết 1)
	- HS tham gia chơi




- HS múa hát


- HS lắng nghe






	2. Hoạt động khám phá

	2.1. Hoạt động khám phá 1. 
- GV yêu cầu hs quan sát hình 1, đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
+ Nêu tên các giai đoạn phát triển chính trong vòng đời của muỗi.

+ Nhận xét về hình dạng và nơi sống của ấu trùng nở ra từ trứng.


+ Trình bày sự phát triển của ấu trùng đến khi là muỗi trưởng thành
- GV tổ chức cho HS hoạt động  theo nhóm 4 điền vào phiếu học tập
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. (GV chiếu ảnh phiếu nhóm mà hs làm để HS tự trình bày, nhóm vừa trình bày mời nhóm khác nhận xét)
- GV nhận xét, tuyên dương và chiếu video vòng đời phát triển của muỗi cho HS xem.
* Em có biết: Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về vòng đời phát triển của muỗi. Nhưng các em có biết không, trong tự nhiên muỗi được gọi là sát thủ tí hon đấy và nó đang âm thầm đe dọa sức khỏe của chúng ta hằng ngày, mời các em cùng quan sát lên màn hình nhé. Cô mời một bạn đọc to nội dung mục em có biết?
- GV hỏi: Vậy để phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này, chúng mình phải làm gì?
- Em hãy nêu cách diệt muỗi hiệu quả?
- Vậy em đã làm được những việc gì để diệt muỗi hoặc tránh muỗi bay tới sinh sống?
- Ở lớp học, em đã làm gì để phòng chống muỗi?
- Dặn HS ở nhà thực hành và tuyên truyền với mọi người cách diệt muỗi.
- GV nhận xét, dẫn dắt hoạt động sau.
 2.2. Hoạt động khám phá 2- Khám phá & Sáng tạo STEM vòng đời động vật (Xưởng sáng tạo khoa học)
- GV yêu cầu HS nêu lại nhiệm vụ đã phân công














- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 5, các nhóm thực hành trong thời gian 10 phút để hoàn thành mô hình vòng đời “Xưởng sáng tạo khoa học” của mình. 
- Mời các nhóm trình bày.
Phần 1: Chuyện kể về sự lớn lên của Gà (Nhóm 2 và Nhóm 4)
- Nhóm 2 (Thuyết trình) 
- Nhóm 4 (Mô hình+ Kể chuyện): 
- GV hỏi nhanh: Gà con khi mới nở ra nhìn có nét giống bố mẹ không?
- Gà thì thay đổi hình dạng như vậy, còn gia đình nhà bướm của chúng ta thì sao?
Phần 2: Giải mã Vòng đời của Bướm (Nhóm 1 và Nhóm 3)
- Nhóm 3 với dự án phim đặc biệt về Vòng đời của Bướm!
-GV hỏi nhanh cả lớp sau khi xem: Các em thấy từ quả trứng đến con bướm, hình dạng của chúng có giống nhau không?
- GV kết luận: Bướm có một sự thay đổi hoàn toàn về hình dạng qua mỗi giai đoạn.
- GV nhận xét: Vừa rồi, cô thực sự bất ngờ với sự chuẩn bị của các nhóm! Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau làm BGK  chấm phần trình bày của các nhóm nhé. Các em hãy bình chọn cho nhóm có phần trình bày sáng tạo và dễ hiểu nhất nhé!
- GV nhận xét chung: Tuyên dương sự sáng tạo (vẽ đẹp, diễn sâu, mô hình thông minh).
- Chốt kiến thức trên bảng: Tổng kết ngắn gọn bằng cách so sánh 2 vòng đời:
+ Gà: Trứng -Gà con -Gà trưởng thành (Hình dạng không thay đổi quá nhiều).
+ Bướm: Trứng -Sâu -Nhộng -Bướm (Hình dạng thay đổi hoàn toàn).
* Khắc sâu: Cảm ơn phần trình diễn tuyệt vời của cả 4 nhóm! Qua phần đóng vai và triển lãm tranh, mô hình vừa rồi, cô tin là các em đã thấy một điều thú vị: Cả Gà và Bướm đều được sinh ra từ Trứng. Tuy nhiên, hành trình từ quả trứng đến khi trưởng thành của chúng lại rất khác nhau. Một bạn nêu giúp cô sự khác nhau nào?
=> GV kết luận:  Trong tự nhiên, có loài động vật đẻ trứng nhưng nở ra giống bố mẹ, có loài lại phải trải qua nhiều hình dạng khác nhau mới trưởng thành được."
- GV dẫn dắt : Các em ạ, thế giới động vật không chỉ có gà và bướm. Còn rất nhiều loài khác xung quanh chúng ta như muỗi, ếch, chó, mèo...Ở nhà các em hãy cùng tìm hiểu thêm về vòng đời của những loài vật khác nhé.
	
- HS quan sát tranh và đọc thông tin.

- Các giai đoạn phát triển chính trong vòng đời của muỗi (4 giai đoạn): trứng - ấu trùng - nhộng - muỗi trưởng thành.
- Hình dạng và nơi sống của ấu trùng nở ra từ trứng: Ấu trùng sống trong nước. Hình dạng của ấu trùng cũng đầy đủ các bộ phận nhưng chưa có cánh.


- HS làm việc nhóm 4

- Một số nhóm đại diện trả lời: Sự phát triển của ấu trùng đến khi là muỗi trưởng thành: Ấu trùng phát triển thành nhộng sau khoảng năm ngày. Nhộng sống trong nước và phát triển thành muỗi trưởng thành sau khoảng hai ngày.


- HS đọc mục “Em có biết”








- HS trả lời


- HS trả lời (Phun thuốc, vệ sinh nơi ở, mắc màn khi đi ngủ, đối với các đồ vật như chum- vại- lọ thì cần đạy nắp hoặc úp ngược lại, …)
- HS trả lời (Dọn vệ sinh nhà ở, lớp học)

- HS lắng nghe.




-  HS nhắc lại nhiệm vụ: 
+  Lựa chọn nhân vật: Nhóm sẽ làm về vòng đời của Gà hoặc Bướm.
+  Thiết kế mô hình: Sử dụng bìa hoặc giấy để chia làm 4 phần tương ứng với 4 giai đoạn phát triển.
+ Dùng các vật liệu STEM (đất nặn, giấy, bìa, màu vẽ...) để tạo hình các giai đoạn.
+  Sắp xếp đúng thứ tự: Phải dán các giai đoạn theo đúng chiều mũi tên của vòng đời (từ trứng đến con trưởng thành).
+ Thuyết trình: Giải thích được sự thay đổi của con vật qua từng giai đoạn và đặt tên cho sản phẩm của nhóm.
- HS thực hành theo nhóm 5




- HS trưng bày sản phẩm và thuyết trình.











- HS trả lời



- HS lắng nghe


















- HS trả lời


‘

- HS trả lời: 
Nhóm Gà: Phát triển trực tiếp, con non sinh ra đã giống bố mẹ.
Nhóm Bướm: Phát triển gián tiếp qua các giai đoạn trung gian (sâu, nhộng) để biến đổi hình dạng.




	3. Củng cố- tổng kết

	- GV tổ chức cho HS múa hát
- GV nhận xét tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


